
Mức thu học phí: 2,650,000đ/tháng

STT Mã NCS Họ tên Ngày sinh Ngành
Số tiền thu theo QĐ 94/QĐ-CTSV 

ngày 14/02/2020 (đ)

Số tiền thu sau khi 

giảm 5% (đ)
1 16028020 Đỗ Nam 3/17/1983 Cơ kỹ thuật 13,250,000 12,587,500

2 16028013 Nguyễn Văn Đức 4/14/1986 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

3 16028014 Phùng Công Phi Khanh 5/17/1976 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

4 16028015 Đồng Phạm Khôi 7/12/1982 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

5 16028009 Nguyễn Thị Hạnh 12/12/1986 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

6 16028010 Nguyễn Thị Hồng Loan 5/8/1977 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

7 16028012 Nguyễn Đức Sử 2/1/1977 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

8 16028001 Nguyễn Thị Chăm 6/29/1982 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

9 16028002 Phạm Tuấn Dũng 6/18/1982 Hệ thống Thông tin 13,250,000 12,587,500

10 16028005 Ngô Chí Nguyện 12/22/1983 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

11 16028006 Bùi Văn Tân 8/12/1983 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

12 16028007 Ngô Thị Vinh 8/2/1984 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

13 16028017 Kiều Thanh Bình 6/8/1988 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

14 16028019 Mai Mạnh Trừng 12/29/1978 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

15 16028021 Trần Sĩ Trọng Khanh 12/20/1992 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

198,750,000 188,812,500

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH-2016 (K23), TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO KÉO DÀI

(kèm theo Quyết định số: 233 /QĐ-CTSV ngày  14 / 5 /2020)

Tổng:  

Số tiền phải thu theo quyết định: Một tám mươi tám triệu, tám trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng./.


